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I  Trắc nghiệm ( 5 điểm) Em hãy ghi ra bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?
A. Sự khuếch tán của dung dịch đồng sunfat vào nước.
B. Sự tạo thành gió.
C. Sự tăng nhiệt năng của vật khi nhiệt độ tăng.
D. Sự hòa tan của muối vào nước.
Câu 2. Trộn ba chất lỏng không có tác dụng hóa học với nhau có khối lượng lần lượt là m1 = 2 kg, m2 = 3 kg, m3 = 4 kg. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là c1 = 2000 J/kg.K, t1 = 57°C, c2 = 4000 J/kg.K, t2 = 63°C, c3 = 3000 J/kg.K, t3 = 92°C. Nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng là bao nhiêu?
A. 77,60C	B. 73,60C	C. 78,60C	D. 74,60C
Câu 3. Bức xạ nhiệt là:
A. Sự truyền nhiệt qua chất rắn.
B. Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.
C. Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường gấp khúc.
D. Sự truyền nhiệt qua không khí.
[bookmark: _Hlk101987494]Câu 4. Một vật hấp thụ nhiệt tốt hơn khi có:
[bookmark: _Hlk101987491][bookmark: _Hlk101987490]A. bề mặt sần sùi, sáng màu.	B. bề mặt sần sùi, sẫm màu.
[bookmark: _Hlk101987492][bookmark: _Hlk101987493]C. bề mặt nhẵn, sẫm màu.	D. bề mặt nhẵn, sáng màu.
Câu 5. Khi đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3  nước, ta thu được thể tích hỗn hợp rượu và nước:
A. lớn hơn hoặc bằng 100 cm3	B. bằng 100 cm3
C. nhỏ hơn 100 cm3	D. lớn hơn 100 cm3
[bookmark: _Hlk101987499]Câu 6. Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt chỉ truyền được từ vật nào sang vật nào?
[bookmark: _Hlk101987496]A. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
[bookmark: _Hlk101987495]B. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
[bookmark: _Hlk101987498]C. Từ vật có khối lượng riêng lớn hơn sang vật có khối lượng riêng nhỏ hơn.
[bookmark: _Hlk101987497]D. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
Câu 7. Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm 15°C thì:
A. không khẳng định được.
B. khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.
C. hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.
D. khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.
Câu 8. Nhiệt năng của vật tăng khi:
A. chuyển động của các phân tử tạo nên vật tăng.
B. vật thực hiện công lên vật khác.
C. chuyển động của vật nhanh lên.
D. vật truyền nhiệt cho vật khác.
Câu 9. Một thang máy có khối lượng 200kg, chứa 8người. Thang máy lên đều sau 20s lên cao được 50m. Coi khối lượng trung bình mỗi người là 50kg, công suất của động cơ thang máy là:
A. 22,5kW	B. 27,5kW	C. 15kW	D. 30kW
Câu 10. Gọi t là nhiệt độ lúc sau, t0 là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào?
A. Q = mc(t – t0)	B. Q = mc	C. Q = m(t – t0)	D. Q = mc(t0 – t)
Câu 11. Đối lưu là:
A. Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất khí.
B. Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất rắn.
C. Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng.
D. Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.
Câu 12. Thế năng đàn hồi của vật phụ thuộc yếu tố nào?
A. Khối lượng riêng.	B. Độ biến dạng vật đàn hồi
C. Khối lượng.	D. Vận tốc.
Câu 13. Đơn vị của công suất là gì?
A. J.s	B. J	C. J/s	D. J/s2
Câu 14. Chọn cách sắp xếp đúng thứ tự các chất dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn ?
A. Thủy tinh, đồng, nước, không khí	B. Không khí, nước, thủy tinh, đồng
C. Đồng, thủy tinh,nước, không khí	D. Đồng, nước, thủy tinh, không khí
Câu 15. Để  kéo vật lên độ cao 5m người ta dùng một lực tối thiểu 850N. Cũng để thực hiện việc này người ta dùng một máy nâng có công suất P = 1450W và có hiệu suất 75%. Thời gian máy thực hiện công việc trên là bao nhiêu?
A. 3,9s	B. 4,2s	C. 4,5s	D. 3,7s
Câu 16. Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực là:
A. A = F.s	B. A = s/F	C. A = F –s	D. A = F/s
Câu 17. Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng khuếch tán xảy ra như thế nào?
A. Không thay đổi
B. Có thể xảy ra nhanh hơn hoặc chậm hơn
C. Xảy ra chậm hơn
D. Xảy ra nhanh hơn
Câu 18. Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên.
C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.
[bookmark: _Hlk101987434]Câu 19. Vật không có động năng là:
[bookmark: _Hlk101987433][bookmark: _Hlk101987432]A. Ô tô đang chạy trên đường.	B. Máy  bay đang bay
[bookmark: _Hlk101987431][bookmark: _Hlk101987430]C. Hòn bi đang lăn trên sàn nhà.	D. Hòn bi đang nằm yên trên sàn nhà
Câu 20. Thả một miếng thép 2 kg đang ở nhiệt độ 345°C vào một bình đựng 3 lít nước. Sau khi cân bằng nhiệt độ cuối cùng là 30°C. Bỏ qua sự tỏa nhiệt qua môi trường. Biết nhiệt dung riêng của thép, nước lần lượt là 460 J/kg.K, 4200 J/kg.K. Nhiệt độ ban đầu của nước là:
A. 7°C	B. 37°C	C. 27°C	D. 17°C
II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Em hãy giải thích các hiện tượng sau:
a) Vì sao xoong nồi thường làm bằng kim loại, bát làm bằng sứ?
b) Tại sao các bể chứa xăng dầu người ta thường quét một lớp nhũ bạc màu trắng?
c) Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?
Câu 2 ( 2 điểm)
Dùng một ấm điện để đun sôi 2 lít nước ở nhiệt độ 200C. Ấm làm bằng  nhôm có khối lượng 200g. Cho nhiệt dung riêng của nước và của nhôm là 4200J/kg.K và 880J/kg.K
a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm ?
b) Biết hiệu suất của ấm là 60%. Tính nhiệt năng đã dùng để đun nước?
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